
Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  

2  9A-Toán

3  9A-Toán 9C-Toán 9B-Toán 9B-Toán

4  9A-Toán 9B-Toán 9B-Toán 9C-Toán

5  9C-Toán 9A-Toán 9C-Toán

Đặng Thị Hải Âu S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  6C-Toán 6D-Toán 6B-Toán 6C-Toán

2  6C-Toán 6B-Toán 6B-Toán

3  6B-Toán 6A-Toán 6D-Toán 6A-Toán

4  6A-Toán 6A-Toán 6D-Toán 6D-Toán

5  6C-Toán

Đào Ngọc Thụ C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  7A-Toán 7C-Toán 7C-Toán

2  7C-Toán 7B-Toán 7C-Toán

3  7A-Toán 7B-Toán

4  7B-Toán 7A-Toán

5  7B-Toán 7A-Toán

Nguyễn Tấn Lào S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  8C-Toán

2  8B-Toán

3  8C-Toán 8A-Toán

4  8A-Toán 8B-Toán 8C-Toán 8B-Toán

5  8A-Toán 8A-Toán 8C-Toán 8B-Toán

Xâm Yến Kim Anh C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  9C-Chào cờ 9A-Vật lí

2  9C-Vật lí

3  7A-Vật lí 9A-Vật lí

4  9B-Vật lí 7C-Vật lí 9C-SHL

5  7B-Vật lí 9B-Vật lí 9C-Vật lí

Nguyễn Hồng Sen S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  8B-Vật lí 8C-Công nghệ 8A-Vật lí 6A-Vật lí

2  8A-Công nghệ 8C-Công nghệ 6B-Vật lí

3  8B-Công nghệ 8B-Công nghệ

4  6D-Vật lí 6C-Vật lí

5  8C-Vật lí 8A-Công nghệ

Xâm Mun Yến Minh C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  9A-Chào cờ

2  9A-Hóa học 9A-Hóa học

3  

4  9C-Hóa học 9C-Hóa học 9A-SHL

5  9B-Hóa học 9B-Hóa học

Mai Thị Mỹ Tuyết S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  7A-Sinh học 7C-Sinh học

2  7C-Sinh học 7A-Sinh học

3  7B-Sinh học

4  

5  7B-Sinh học

S

1  8C-Hóa học 8A-Hóa học

2  8B-Hóa học

3  8C-Hóa học

4  8A-Hóa học

5  8B-Hóa học

Trần Thị Tuyên

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  8B-Ngữ văn 8A-Ngữ văn

2  8A-Ngữ văn 8A-Ngữ văn

3  8B-Ngữ văn

4  8A-Ngữ văn 8B-Ngữ văn

5  8A-Chào cờ 8B-Ngữ văn 8A-SHL

Đào Thị Thúy Hà C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  6A-Ngữ văn 6C-Ngữ văn 6A-Ngữ văn 6A-Ngữ văn

2  6B-Ngữ văn 6C-Ngữ văn 6A-Ngữ văn 6C-Ngữ văn

3  6C-Ngữ văn 6B-Ngữ văn 6B-Ngữ văn

4  6B-Ngữ văn

5  6A-Chào cờ 6A-SHL

Nguyễn Thị Xuyến C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  7B-Ngữ văn 7B-Ngữ văn

2  7B-Ngữ văn 7A-Ngữ văn

3  7A-Ngữ văn 7C-Ngữ văn

4  7C-Ngữ văn 7A-Ngữ văn 7B-Ngữ văn

5  7C-Ngữ văn 7A-Ngữ văn 7C-Ngữ văn

Nông Minh Đoàn S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  8C-Ngữ văn 6D-Ngữ văn 8C-Ngữ văn

2  6D-Ngữ văn

3  

4  6D-Ngữ văn 8C-Ngữ văn

5  6D-Ngữ văn 8C-Ngữ văn

Phan Tấn Thượng C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  9C-Ngữ văn 9B-Ngữ văn 9C-Ngữ văn

2  9C-Ngữ văn 9B-Ngữ văn 9C-Ngữ văn

3  9B-Ngữ văn 9A-Ngữ văn 9A-Ngữ văn

4  9B-Ngữ văn 9A-Ngữ văn 9A-Ngữ văn

5  9A-Ngữ văn 9C-Ngữ văn 9B-Ngữ văn

Võ Thị Phi Luyện S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  9A-Lịch Sử 9C-Lịch Sử 9C-Lịch Sử

2  9B-Lịch Sử 9A-Lịch Sử 9B-Lịch Sử

3  

4  

5  

S

1  

2  

3  8C-Lịch Sử

4  8B-Lịch Sử 8A-Lịch Sử

5  8B-Chào cờ 8B-SHL

Hồ Thị Hải

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  7A-Lịch Sử 7B-Lịch Sử

2  

3  7C-Lịch Sử

4  7A-Lịch Sử

5  7B-Lịch Sử 7C-Lịch Sử

S

1  

2  6D-Lịch Sử

3  6C-Lịch Sử 6A-Lịch Sử

4  

5  6B-Lịch Sử

Trần Kim Đính

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  8B-Địa Lí 8B-Địa Lí 6C-Công nghệ

2  6A-Công nghệ 8A-Địa Lí

3  8A-Địa Lí 8C-Địa Lí 6B-Công nghệ

4  8C-Địa Lí 6B-Công nghệ

5  6A-Công nghệ 6C-Công nghệ

Bùi Thị Phương Dung C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  

2  9A-Địa Lí

3  

4  9C-Địa Lí

5  9B-Địa Lí

S

1  6B-Địa Lí

2  6D-Địa Lí 6A-Địa Lí

3  6C-Địa Lí

4  6D-Công nghệ 6D-Công nghệ

5  6D-Chào cờ 6D-SHL

Lê Thị Quyên

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  7B-Chào cờ 7C-Công nghệ 7C-Công nghệ 7A-Địa Lí

2  7B-Công nghệ 7A-Địa Lí 7B-Địa Lí

3  7B-Địa Lí 7C-Địa Lí 7C-Địa Lí 7A-Công nghệ

4  7A-Công nghệ 7B-Công nghệ 7B-SHL

5  

Vũ Thị An S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  7B-Ngoại ngữ 7B-Ngoại ngữ

2  7B-Ngoại ngữ 7C-Ngoại ngữ

3  

4  7C-Ngoại ngữ

5  7C-Ngoại ngữ

S

1  6B-Ngoại ngữ 6B-Ngoại ngữ 6D-Ngoại ngữ

2  6C-Ngoại ngữ 6B-Ngoại ngữ 6D-Ngoại ngữ

3  6D-Ngoại ngữ 6C-Ngoại ngữ

4  6C-Ngoại ngữ

5  

Ai Phuôm

C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  7A-Chào cờ 9B-Ngoại ngữ

2  7A-Ngoại ngữ

3  9A-Ngoại ngữ 9C-Ngoại ngữ

4  7A-Ngoại ngữ 9B-Ngoại ngữ 7A-SHL

5  9C-Ngoại ngữ 7A-Ngoại ngữ 9A-Ngoại ngữ

Bôn Si Môn Ca Na An S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  8A-Ngoại ngữ 6A-Ngoại ngữ 8A-Ngoại ngữ

2  8C-Ngoại ngữ 6A-Ngoại ngữ 8C-Ngoại ngữ

3  8B-Ngoại ngữ 8B-Ngoại ngữ

4  8A-Ngoại ngữ

5  8C-Ngoại ngữ 8B-Ngoại ngữ 6A-Ngoại ngữ

Trương Thị Hương C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  9B-Chào cờ

2  9B-Sinh học

3  9C-Sinh học 9B-Sinh học

4  9C-Sinh học 9B-SHL

5  9A-Sinh học 9A-Sinh học

Đặng Thị Mỹ Dung S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  9B-Công nghệ

2  9A-Công nghệ

3  9C-Công nghệ

4  

5  

S

1  6D-Mỹ thuật 6B-Mỹ thuật

2  6A-Mỹ thuật

3  6D-Sinh học 6D-Sinh học

4  6B-Sinh học 6C-Mỹ thuật 6B-Sinh học

5  6B-Chào cờ 6B-SHL

Trần Thị Sơn

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  6A-Sinh học 8B-Sinh học

2  6A-Sinh học 8A-Sinh học 8A-Sinh học 8B-Sinh học

3  8C-Sinh học 6C-Sinh học 6C-Sinh học

4  8C-Sinh học

5  8C-Chào cờ 8C-SHL

Tưởng Thị Linh C



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  9C-GDCD

2  

3  

4  

5  

Nguyễn Chính S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  9A-GDCD

2  

3  

4  

5  

Phạm Công Thành S

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  

2  

3  7C-GDCD

4  7B-GDCD

5  7A-GDCD

S

1  8B-GDCD

2  8C-GDCD

3  6D-GDCD 6A-GDCD

4  8A-GDCD 6C-GDCD

5  6B-GDCD

Trịnh Thị Mai

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  9B-GDCD

2  

3  

4  

5  

Trịnh Xuân Cường S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  

2  7A-Thể dục 7B-Thể dục

3  7B-Thể dục 7A-Thể dục

4  7C-Thể dục 7C-Thể dục

5  

S

1  

2  8B-Thể dục 8C-Thể dục

3  8A-Thể dục 8A-Thể dục

4  8C-Thể dục 8B-Thể dục

5  

Phan Thị Hồng Nhung

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  

2  9C-Thể dục 9B-Thể dục

3  9B-Thể dục 9C-Thể dục

4  9A-Thể dục 9A-Thể dục

5  

S

1  

2  6D-Thể dục 6C-Thể dục

3  6B-Thể dục 6B-Thể dục

4  6A-Thể dục 6A-Thể dục

5  6C-Thể dục 6D-Thể dục

Thái Thị Hương

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  8C-Âm nhạc 6B-Âm nhạc

2  6D-Âm nhạc

3  6A-Âm nhạc 8A-Âm nhạc

4  6C-Âm nhạc 8B-Âm nhạc

5  6C-Chào cờ 6C-SHL

Nguyễn Thị Anh Thơ C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  7A-Âm nhạc

2  7C-Âm nhạc

3  7B-Âm nhạc

4  

5  

Phan Thành Công S



Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  7C-Chào cờ 9B-Mỹ thuật

2  7C-Mỹ thuật 9C-Mỹ thuật

3  7A-Mỹ thuật 9A-Mỹ thuật

4  7C-SHL

5  7B-Mỹ thuật

S

1  8A-Mỹ thuật

2  8C-Mỹ thuật

3  8B-Mỹ thuật

4  

5  

Trần Thị Thanh Vân

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  9A-Tin học 9A-Tin học

2  9C-Tin học 9B-Tin học

3  9B-Tin học 9C-Tin học

4  

5  

S

1  6D-Tin học 6C-Tin học

2  6C-Tin học 6B-Tin học

3  6A-Tin học 6D-Tin học

4  6B-Tin học 6A-Tin học

5  

Nguyễn Thị Linh

C

Giáo Viên Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

  THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 HOẠC KỲ II - NĂM HỌC 2019-202 (ÁP DỤNG NGÀY 2/1/2020)

1  

2  7A-Tin học

3  7C-Tin học 7B-Tin học

4  7B-Tin học

5  7A-Tin học 7C-Tin học

S

1  

2  8B-Tin học 8B-Tin học

3  8A-Tin học 8C-Tin học

4  8C-Tin học

5  8A-Tin học

Trần Anh Dũng

C


